
 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

Số:            /TB-TTKSBT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày          tháng  4   năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời chào giá, gói thầu: Photo biểu mẫu sổ sách quản lý tiêm chủng  

và in sổ tiêm chủng cá nhân năm 2025 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu: Photo biểu 

mẫu sổ sách quản lý tiêm chủng và in sổ tiêm chủng cá nhân năm 2025; 

Để có cơ sở thực hiện đấu thầu mua sắm, Kính mời các đơn vị có năng lực, kinh 

nghiệm vui lòng chào giá theo các nội dung sau: 

STT Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật Đvt 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

1 
Sổ tiêm chủng viêm gan 

B sơ sinh 

Bìa: giấy bìa xanh, ruột 

giấy A4 in 2 mặt, 80 trang 

cả bìa 

Quyển 35   

2 

Phiếu chứng nhận tiêm 

vắc xin viêm gan B sơ 

sinh 

Tờ bìa 2 mặt, ½ giấy A5 Phiếu 20.000   

3 
Sổ quản lý vắc xin, BKT, 

HAT của xã/phường 

Bìa: giấy bìa xanh, ruột 

giấy A4 in 2 mặt, 80 trang 

cả bìa 

Quyển 56   

4 

Sổ quản lý vắc xin, BKT, 

HAT của thành phố, 

quận/huyện 

Bìa: giấy bìa xanh, ruột 

giấy A4 in 2 mặt, 80 trang 

cả bìa 

Quyển 34   

5 
Sổ tiêm chủng trẻ em 

dành cho xã/phường 

Bìa: giấy bìa xanh, ruột 

giấy A4 in 2 mặt, 120 

trang cả bìa 

Quyển 112   

6 

Sổ tiêm vắc xin uốn ván 

cho phụ nữ của 

xã/phường 

Bìa: giấy bìa xanh, ruột 

giấy A4 in 2 mặt, 80 trang 

cả bìa 

Quyển 56   

7 
Sổ theo dõi trường hợp 

phản ứng sau tiêm chủng 

Bìa: giấy bìa xanh, ruột 

giấy A4 in 2 mặt, 80 trang 

cả bìa 

Quyển 56   

8 
Sổ theo dõi tiến độ tiêm 

chủng 

Bìa: giấy bìa xanh, ruột 

giấy A4 in 2 mặt, 80 trang 

cả bìa 

Quyển 07   

9 
Sổ theo dõi bệnh truyền 

nhiễm trẻ em 

Bìa: giấy bìa xanh, ruột 

giấy A4 in 2 mặt, 50 trang 

cả bìa 

Quyển 63   

10 Sổ tiêm chủng cá nhân 

Kích thước: 9.7cmx14 cm.  

Bìa: Giấy Ford 180, in 4 

màu 2 mặt 

Ruột: Giấy Ford 180 in 4 

màu, 2 mặt 

Cuốn: 24 trang cả bìa, 

đóng ghim 

Quyển 8.000   

Tổng cộng: ……………..đồng  
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Bằng chữ: …………….……………..đồng 

Giá trên đã bao gồm các loại thuế và chi phí giao hàng tại Trung tâm 

Ghi chú:  

- Quý công ty vui lòng điền đầy đủ thông tin như mẫu trên, ghi rõ ngày tháng 

chào giá, thời gian có hiệu lực của báo giá (kể từ ngày chào giá). Đơn giá bằng tiền 

đồng Việt Nam, giá đã trừ chiết khấu, đã bao gồm các loại thuế và các chi phí liên 

quan. 

- Thành tiền = Số lượng x đơn giá 

- Bì thư phải được niêm phong, đóng dấu, bên ngoài ghi rõ “Bảng chào giá: 

Photo biểu mẫu sổ sách quản lý tiêm chủng và in sổ tiêm chủng cá nhân năm 2025” gửi 

về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: 118 Lê Đình Lý, phường 

Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. (Liên hệ Văn thư số điện thoại: 0236 

3890408) hoặc qua email : kiemsoatbenhtat@danang.gov.vn 

- Hạn chót nhận báo giá: 14 giờ 00 ngày 26/4/2025 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Các đơn vị kinh doanh (danh sách đính kèm); 

- Ban Giám đốc (báo cáo); 

- KHNV (để đăng trên website CDC); 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đại Vĩnh  
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI THÔNG BÁO 

(Kèm Thông báo số            /TB-TTKSBT ngày         tháng  4  năm 2025 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng)   

STT Tên công ty Địa chỉ 

1 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ HỮU 

DUYÊN  

98A Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thạch 

Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 

SĐT: 0934 856 333 

2 
CÔNG TY TNHH MTV TM & 

DV VẠN BẢO TÍN 

Số 07 đường An Hải 20, phường Mân 

Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng 

SĐT: 089 6474819 

3 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC AN 

131 – 134 Lê Lợi, phường Hải Châu 1, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

SĐT: 0236 3815 915 

4 CÔNG TY TNHH IN KIẾN VN 
08 Ngô Gia Tự, Thạch Thang, Hải Châu, 

Đà Nẵng  

SĐT: 0236 3501 112 

 Tổng cộng 04 đơn vị 
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